
STT Họ và tên Ngày sinh
Lớp năm học 

2023-2024

Lớp năm học 

2024-2025
Ghi chú

1 Nguyễn Bình An 25/04/2017 1B 2A

2 Đỗ Phúc An 30/08/2017 1B 2A

3 Hồ Hoàng Thiên An 14/02/2017 1A 2A

4 Phan Thế Anh 15/06/2017 1A 2A

5 Lê Hoàng Thiên Anh 29/10/2017 1A 2A

6 Vương Hà Chi 16/08/2017 1A 2A

7 Phạm Khánh Chi 19/08/2017 1B 2A

8 Nguyễn Lan Dy 05/03/2017 1A 2A

9 Đỗ Hiền Đức 27/10/2017 1B 2A

10 Lê Gia Khải 10/08/2017 1B 2A

11 Phạm Vũ Khải 19/01/2017 1A 2A

12 Diệp Nguyễn Minh Khôi 16/12/2017 1A 2A

13 Nguyễn Minh Kiệt 11/01/2015 1A 2A

14 Nguyễn Ngọc Trúc Lâm 15/12/2017 1A 2A

15 Nguyễn Gia Linh 06/03/2017 1A 2A

16 Trần Hải Long 14/03/2017 1A 2A

17 Lê Anh Minh 15/05/2017 1B 2A

18 Nguyễn Bình Minh 25/04/2017 1B 2A

19 Khổng Minh Minh 13/02/2015 2B 2A

20 Trương Ngọc Thảo My 19/07/2017 1A 2A

21 Trần Thảo Nhi 25/05/2017 1B 2A

22 Khương Hoàng Sang 26/11/2017 1B 2A

23 Nguyễn Đào Thanh Tâm 15/11/2017 1A 2A

24 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 28/08/2017 1A 2A

25 Võ Nguyễn Bảo Uyên 11/03/2017 1B 2A

Danh sách có 25 học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Tố Mai 

Bảo mẫu: Lê Thị Tú Anh

Học sinh lớp 2A năm học 2024-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MÊ LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH


		2024-08-21T10:47:05+0700
	TRƯỜNG TIÊU HỌC MÊ LINH




